PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO VÀ THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO TỪ 18/02/2019
	STT
	Họ và tên
	Khối
	Phân công Lớp dạy
	Số lớp 
	TSHS
	TKB dạy

	1
	TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO
	10
	Lý 10 / 1
	1
	27
	Thứ 5, 

17g30 – 19g00

	2
	VÕ THỊ HỒNG PHƯƠNG
	10
	Lý 10 / 2
	1
	26
	Thứ 4, 

17g30 – 19g00

	3
	VŨ THỊ NGỌC HẰNG
	11
	Lý 11/ 1
	1
	33
	Thứ 5, 

17g30 – 19g00

	4
	NGUYỄN LÊ TÚ AN
	11
	Lý 11/ 2
	1
	35
	Thứ 7, 

9g15– 10g45

	
	TC
	Vật Lý 10
Vật Lý 11
	
	2 lớp
2 lớp
	53
68
	

	1
	VŨ THỊ HẢI DUYÊN
	10
	Hóa 10 / 1
	1
	36
	Thứ 6, 

17g30 – 19g00

	2
	PHAN THỊ BÍCH NGỌC
	10
	Hóa 10 / 2
	1
	35
	Thứ 6, 

17g30 – 19g00

	3
	ĐINH THỊ HOÀI VÂN
	11
	Hóa 11 /  1
	1
	33
	Thứ 6, 

17g30 – 19g00

	4
	TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
	11
	Hóa 11 /  2
	1
	31
	Thứ 6, 

17g30 – 19g00

	
	TC
	Hóa 10
Hóa 11
	
	2 lớp
2 lớp
	71
64
	

	1
	TRẦN THỊ NGỌC THẢO
	10
	Anh 10 
	1
	12
	Sáng CN
7g30 –  9g00

	2
	PHẠM THANH THÚY
	11
	Anh 11
	1
	19
	Thứ 7, 

7g30 – 9g00

	
	TC
	Anh 10
Anh 11
	
	 1 lớp
 1 lớp
	 12
 19
	

	1
	NGUYỄN VĂN PHONG
	10
	Toán 10/ 1
	1
	33
	Sáng CN,

 9g30 – 11g00

	2
	TRẦN THỊ HẰNG
	11
	Toán 11/ 1
	1
	35
	Thứ 7, 

7g30 – 9g00

	3
	NGUYỄN THANH SANG
	11
	Toán 11/ 2
	1
	37
	Sáng CN,

 7g30 – 9g00

	
	TC
	Toán 10
Toán 11
	
	1 lớp
2 lớp
	33
72
	

	
	TC TOÀN TRƯỜNG
	Cả 2 khối
	
	13 lớp
	392

lượt hs
	


